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Mẫu số 01/ĐCKS-QH&CP

ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT THU THẬP THÔNG TIN
 ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ VIỆC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, CẤP PHÉP XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐÔ THỊ 
GIAI ĐOẠN 2017-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ- KV.... ngày......tháng ..... năm ...
của Kiểm toán nhà nước khu vực....)

Thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-KTNN ngày 25/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc giao nhiệm vụ hoạt động kiểm toán năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước;
Để phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán Chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Kiểm toán nhà nước khu vực VII ban hành Đề cương khảo sát thu thập thông tin theo các nội dung cần thu thập cụ thể sau:
I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2017-2020 CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
A. THÔNG TIN, TÀI LIỆU DO SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ CUNG CẤP      
A.1 Một số thông tin chung
1. Tình hình phân cấp quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng tại các đô thị trong giai đoạn 2017-2020 tại địa phương; quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong công tác quy hoạch và cấp phép xây dựng tại các đô thị
- Công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các khu đô thị do Sở xây dựng thẩm định phê duyệt thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.
- Công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các khu đô thị do phòng ban chuyên môn thẩm định phê duyệt thuộc thẩm quyền UBND huyện.
- Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng tại các đô thị.
2. Về Hệ thống kiểm soát nội bộ
2.1. Môi trường kiểm soát và Tổ chức bộ máy kiểm soát
- Hệ thống văn bản pháp lý chủ yếu liên quan đến việc quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng có hiệu lực trong giai đoạn 2017 - 2020 của Tỉnh (Văn bản quy định của pháp luật, Văn bản phân cấp quản lý, Văn bản hướng dẫn thực hiện, Văn bản yêu cầu báo cáo).
- Cơ cấu tổ chức bộ máy liên quan đến công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trong giai đoạn 2017 - 2020 của Tỉnh (các đơn vị trong bộ máy quản lý có liên quan và vai trò, trách nhiệm).
- Mô tả phân cấp công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trong giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh và cấp quận, huyện, thị xã).
2.2. Hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ 
- Số lượng và nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát do các cơ quan chức năng của Tỉnh, của cấp huyện đã thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 liên quan đến nội dung quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn.
- Kết quả phát hiện, kiến nghị xử lý chủ yếu và tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị, thanh tra, kiểm tra của các cuộc thanh tra, kiểm tra nêu trên.
3. Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
- Các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát do các cơ quan chức năng thuộc các Bộ, Ngành trung ương, của Kiểm toán nhà nước đã thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 liên quan đến nội dung quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Tỉnh và kết quả kiến nghị xử lý chủ yếu.
- Việc thực hiện công tác kiểm tra xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh: số lượng các công trình được kiểm tra, các sai phạm phát hiện, việc xử lý sai phạm.
- Các vấn đề tồn tại được phát hiện từ những cuộc kiểm toán kỳ trước của KTNN liên quan đến nội dung quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng.
4. Tình hình thực hiện công tác quy hoạch đô thị
4.1. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch
- Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị trong giai đoạn 2017-2020;
- Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị trong giai đoạn 2017-2020;
- Tình hình tổ chức, công bố quy hoạch tại địa phương.
Lưu ý: kể cả các quy hoạch đã được phê duyệt trước đó nhưng đang triển khai thực hiện trong giai đoạn.
4.2. Điều chỉnh quy hoạch
- Tình hình rà soát quy hoạch đô thị theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị;
- Tình hình điều chỉnh quy hoạch trong giai đoạn 2017-2020;
4.3. Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch
- Tình hình tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị
- Tình hình tổ chức quy hoạch về không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
- Tình hình quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy hoạch;
- Tình hình quản lý xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị theo quy hoạch;
- Tình hình quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị
5. Tình hình thực hiện công tác cấp phép xây dựng
	5.1 Công tác cấp phép xây dựng
	- Tình hình niêm yết, công khai các thủ tục cấp phép;
	- Tổng hợp tình hình cấp phép xây dựng tại đô thị trong giai đoạn 2017-2020; (Danh mục giấy phép xây dựng giai đoạn 2017 -2020 theo Phụ lục số 01/CPT-QHCP, Danh mục giấy phép sửa chữa cải tạo giai đoạn 2017-2020 theo Phụ lục số 02/CPT-QHCP, Danh mục di dời công trình giai đoạn 2017-2020 theo Phụ lục số 03/CPT-QHCP tại Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban quản lý khu công nghiệp,...);
	- Tổng hợp tình hình điều chỉnh giấy phép xây dựng tại đô thị trong giai đoạn 2017-2020;
	5.2 Công tác quản lý sau cấp phép
	- Tổng hợp tình hình cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng giai đoạn 2017-2020 theo quy định Điều 4 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;
	- Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;
	- Tình hình thanh tra, kiểm tra việc quản lý xây dựng theo giấy phép;
	- Tổng hợp tình hình xử phạt hành vi vi phạm về xây dựng.
	A.2 Các văn bản, mẫu lục báo cáo
1. Thống kê các văn bản quy định phân cấp quản lý, quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị về tổ chức quy hoạch và cấp phép xây dựng tại các đô thị trong giai đoạn 2017-2020 tại địa phương;
2. Các tài liệu về tổ chức quy hoạch đô thị (File mềm hoặc photo)
- Quy hoạch chung của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kể cả điều chỉnh) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn hiệu lực trong giai đoạn 2017 – 2020;
- Các quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I, quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên và đô thị mới có phạm vi quy hoạch liên quan đến địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên (kể cả điều chỉnh) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn hiệu lực trong giai đoạn 2017 – 2020;
- Các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố trực thuộc trung ương là đô thị loại đặc biệt (kể cả điều chỉnh) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn hiệu lực trong giai đoạn 2017 – 2020;
- Các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của quốc gia (kể cả điều chỉnh) do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn hiệu lực trong giai đoạn 2017 – 2020;
- Các Kết luận thanh tra (Chính phủ, Bộ ngành, Tỉnh, Sở ngành) và báo cáo tình hình thực hiện (nếu có) có liên quan đến việc quản lý quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng;
- Các Quy chế quản lý quy hạch, kiến trúc đô thị (bản phô tô hoặc file mềm);
- Các Báo cáo kết quả rà soát quy hoạch đô thị theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị (bản phô tô hoặc file mềm);
- Danh mục nhiệm vụ quy hoạch đô thị đã phê duyệt giai đoạn 2017-2020 (Phụ biểu số 01/QHCP-NVQHT, 01/QHCP-NVQHH) (bản chính và file mềm Excel);
	- Danh mục đồ án quy hoạch đô thị phê duyệt giai đoạn 2017-2020 do cấp tỉnh phê duyệt (Phụ lục số 02, 03, 04, 05/QHCP-ĐAQHT) (bản chính và file mềm Excel);
- Danh mục dự án phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 2017-2020 (Phụ lục số 06/QHCP-DAT);
- Danh mục các dự án xây dựng khu đô thị giai đoạn 2017-2020 của tỉnh, chi tiết theo phụ lục số 07/QHCP-CQTH.
- Danh mục đồ án quy hoạch đô thị phê duyệt giai đoạn 2017-2020 do cấp huyện phê duyệt (Phụ lục số 02, 03, 04, 05/QHCP-ĐAQHH) (bản chính và file mềm Excel);
- Sổ theo dõi hồ sơ liên quan nhiệm vụ quy hoạch đô thị, đồ án quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng (tại Bộ phận Một cửa) theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 và Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 (thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và theo mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (bản phô tô và file mềm);
- Các Lục số 07, 08, 09, 10/BCĐP ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng.
3. Các tài liệu về cấp phép xây dựng (file mềm hoặc photo)
- Các Quyết định phân cấp về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh;	
- Báo cáo tổng hợp tình hình cấp phép xây dựng năm 2017, 2018, 2019 và năm 2020 gửi Bộ Xây dựng (Phụ lục số 02/BCĐP ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng);
- Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng và cả năm 2017, 2018, 2019 và 2020 của đơn vị và của địa phương (trong đó có nội dung báo cáo về tình hình quản lý quy hoạch); 
- Danh mục Hồ sơ cấp phép xây dựng giai đoạn 2017-2020 do Sở Xây dựng cấp (Phụ biểu số 01, 02 và 03/QHCP-CPT);
- Danh mục Hồ sơ cấp phép xây dựng giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban Nhân huyện cấp (Phụ lục số 01, 02 và 03/QHCP-CPH);
- Tổng số giấy phép xây dựng được cấp và số công trình vi phạm quy định trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (Phụ lục 04/QHCP-CPT, 04/QHCP-CPH);
+ Báo cáo danh mục công trình được kiểm tra, thanh tra về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh/ huyện/ Ban quản lý khu công nghiệp …. (Phụ lục 05/QHCP-CPT, 05/QHCP-CPH).
- Các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
B. CÁC THÔNG TIN TÀI LIỆU DO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CUNG CẤP
1. Tình hình quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 
- Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015-2020 của địa phương đã được duyệt;
- Quy hoạch đô thị chung của tỉnh; huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Các thông tin về Quy hoạch chung đô thị tỉnh có hiệu lực trong giai đoạn 2017-2020
- Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 được phân bổ chi tiết cho từng năm. Các quy hoạch về sử dụng đất an ninh quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường... được quy hoạch chi tiết, cụ thể về cơ cấu, diện tích trong mục đất phi nông nghiệp; các dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; các dự án có quy hoạch điều chỉnh ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính về đất đai.
- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt.
2. Tình hình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất có đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị chi tiết được duyệt.
- Tổng hợp quyết định thu hồi và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh, Hợp đồng thuê đất;
- Việc xác định giá đất của diện tích giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
- Quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết đô thị của dự án đầu tư được phê duyệt.
- Bản đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất và thuyết minh quy hoạch có liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng đất.
- Các phụ lục kèm theo: 01, 02, 03, 04/QHCP-STNMT và 01, 02, 03, 04/QHCP-PTNMT.
3. Việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai khi thay đổi về diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất khi điều chỉnh quy hoạch có ảnh hưởng đến.
- Tình hình thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các dự án điều chỉnh quy hoạch (đã xác định tại Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch và kiến trúc).
- Tổng hợp các Quyết định điều chỉnh về giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh (nếu có).
- Tổng hợp Phiếu chuyển thông tin đối với diện tích đất đã được điều chỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cơ quan tài nguyên và môi trường.
4. Tình hình kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất
- Danh mục các dự án đã thực hiện thanh tra kiểm tra việc sử dụng đất giai đoạn 2017-2020 và các kết luận đã ban hành.
- Kế hoạch thanh tra kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
C. CÁC THÔNG TIN TÀI LIỆU DO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CUNG CẤP
1. Phân cấp quản lý, thẩm định, phê duyệt chấp thuận đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 
 - Tình hình thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận đầu tư theo phân công nhiệm vụ.
- Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận đầu tư.
2. Tình phê duyệt chấp thuận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp
- Nguồn lực thực hiện quy hoạch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành kế hoạch sử dụng đất và bố trí nguồn lực để thực hiện quy hoạch tỉnh. Theo quy định (khoản 4, Điều 47, Luật quy hoạch số 21/2017/QH14)
- Tình hình thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị giai đoạn 2017-2020  của tỉnh Chi tiết theo phụ biểu số 01/CPQH-SKH&ĐT
D. CÁC THÔNG TIN TÀI LIỆU DO SỞ TÀI CHÍNH, PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH CUNG CẤP
1. Tình hình lập, phê duyệt dự toán dự toán kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị giai đoạn 2017-2020.
- Hồ sơ xây dựng dự toán; 
- Tổng hợp văn bản thẩm định dự toán của cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định dự toán; 
- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập quy hoạch của cấp có thẩm quyền. 
2. Tình hình phân bổ, giao dự toán kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị giai đoạn 2017-2020.
- Quyết định giao dự toán cho đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí;
- Quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán trong năm.
3. Tình hình thẩm tra, quyết toán của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí
- Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017-2020 của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí; văn bản xét duyệt, thẩm định và thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán của cơ quan tài chính.
- Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kinh phí quy hoạch đô thị giai đoạn 2017-2020 của NS cấp tỉnh (phụ biểu số 01/QHCP-STC và Phụ lục 01/QHCP-PTC). 
E. THÔNG TIN TÀI LIỆU DO TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG (UBND CẤP TỈNH,  HUYỆN)
Tình hình tổng hợp theo dõi hồ sơ nhận và trả kết quả thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, cấp phép xây dựng
[bookmark: _GoBack]- Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 và Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 (thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015) của Thủ tướng Chính phủ;
- Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.
G. CÁC THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp)
1. Dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các Nhà đầu tư
- Nhà đầu tư.
- Diện tích đất dự án.
- Hình thức quản lý: dự án được thực hiện theo hình thức Chủ đầu tư tự thực hiện, quản lý dự án.
- Tiến độ thi công.
- Phương án tài chính.
          - Dự án được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
- Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.
2. Dự án đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất
- Nhà đầu tư.
- Diện tích đất dự án.
- Hình thức quản lý: dự án được thực hiện theo hình thức Chủ đầu tư tự thực hiện, quản lý dự án.
- Tiến độ thi công.
- Phương án tài chính.
- Dự án được thanh tra kiểm tra.
- Một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.
3. Tình hình triển khai thực hiện dự án: 
- Số dự án chậm tiến độ theo quyết định phê duyệt thời gian thực hiện của dự án.
- Số dự án phải điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.
-  Số dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT
- Các cơ quan tổng hợp: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm hành chính công (UBND tỉnh).
- Các huyện, thị xã, thành phố: Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng, Trung tâm hành chính công (UBND huyện).
- Số liệu báo cáo tình hình thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị giai đoạn 2017-2020 tại Phụ lục số 01/QHCP-NĐT (cho các dự án chi tiết được lựa chọn kiểm toán).
III. THỜI GIAN DỰ KIẾN KHẢO SÁT
Từ ngày ... đến hết ngày ..., với ... ngày làm việc thực tế (không tính thứ 7, Chủ nhật).
IV. DỰ KIẾN NHÂN LỰC KHẢO SÁT
1. Tại các Sở, ban, ngành
2. Tại các huyện, thị xã, thành phố
Trên đây là nội dung Đề cương khảo sát, thu thập thông tin để lập kế hoạch cuộc kiểm toán Chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Điện Biên, kính đề nghị Kiểm toán trưởng xem xét, phê duyệt để Đoàn khảo sát có cơ sở thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Kiểm toán trưởng;
- Trưởng đoàn kiểm toán;
- Đoàn khảo sát;
- Tổ Kiểm soát CLKT;
- Lưu: VT, TH.


	TRƯỞNG ĐOÀN KHẢO SÁT




(Số hiệu thẻ KTVNN:)





